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[bookmark: _Toc508120061]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc508120062][bookmark: _Toc508120063]I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
1. Tên công trình: Lắp MBA T2 TBA 110kV Sơn Động, tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh).
2. Tên dự án: Lắp MBA T2 TBA 110kV Sơn Động, tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh).
3. Loại, cấp, nhóm công trình: Công trình năng lượng cấp II.
4. Địa điểm xây dựng:  Tại TBA 110kV Sơn Động, tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh)
5. Nhà thầu lập thiết kế xây dựng: Lắp MBA T2 TBA 110kV Lục Ngạn 2, tỉnh Bắc Giang 
6. Nhà thầu tư vấn thẩm tra: Công ty cổ phần TSQ Việt Nam.
7. Chủ đầu tư: Tổng công ty điện lực miền Bắc (EVNNPC)
8. Quản lý dự án: Ban quản lý dự án lưới điện
10. Quy mô đầu tư và Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: 
10.1. Quy mô đầu tư
-	Lắp đặt MBA T2 công suất 40MVA. Hoàn thiện hệ thống thu thập, đo đếm, giám sát và điều khiển từ xa, cho phép kết nối, trao đổi giao thức truyền tin với Trung tâm điều khiển xa khu vực đảm bảo trạm biến áp đưa vào vận hành theo chế độ TBA điều khiển xa. 
-	Lắp đặt hệ thống tủ phân phối 35kV (tủ tổng, tủ đo lường, tủ liên lạc). Dịch chuyển tủ xuất tuyến và tủ tự dùng 35kV của thanh cái C31 sang thanh cái C32. 
10.2. Giải pháp xây dựng chính.
[bookmark: _Hlk214974226]a. Tổng mặt bằng: 
Lắp đặt MBA T2 trên diện tích đất dự phòng trong tổng mặt bằng hiện trạng TBA 110kV Sơn Động. 
b. Móng máy biến áp: 
Được thiết kế cho loại máy biến áp 63MVA, dạng móng bản bê tông cốt thép B15 (M200), cốt thép CB240-T và CB300-V, kích thước (6,0x3,5)m. Hố thu dầu dưới máy biến áp kích thước (11,0x8,0)m, tường hố thu dầu xây gạch đặc không nung M7.5, vữa xi măng M75. Đáy hố dầu bằng bê tông B12,5 (M150), được tạo dốc về phía đặt ống thoát nước và dầu, trong lòng hồ thu dầu đổ lớp đá sạch 4x6 dày trung bình 0,25m. Khi có sự cố chảy dầu máy biến áp, dầu và nước qua ống thép D200 ra bể chứa dầu sự cố của trạm.
c. Trụ và móng trụ thiết bị: 
- Trụ đỡ thiết bị 110kV: Các trụ đỡ thiết bị bằng thép hình mạ kẽm, liên kết bằng hàn điện và bu lông và được chế tạo phù hợp với thiết bị tương ứng. Chiều cao của các trụ đảm bảo các khoảng cách an toàn thể hiện trong các bản vẽ mặt cắt 110kV.
- Móng trụ đỡ thiết bị: Bằng bê tông cốt thép B15 (M200), cốt thép nhóm CB240-T và CB300-V, bê tông lót móng B7,5 (M100) dày 100mm.
- Bệ tủ đấu dây ngoài trời: Bệ đặt tủ đấu dây MK bằng bê tông B15 (M200) đá 1x2, kích thước phù hợp với tủ MK.
d. Mương cáp ngoài trời:  
- Bổ sung mương cáp ngoài trời gồm các loại mương B400, B1000.
- Loại mương cáp chìm không qua đường: Thành mương và đáy mương xây bằng gạch không nung M7.5 vữa xi măng M75, trát trong ngoài bằng vữa xi măng M75 dày 15mm. Thành mương được xây tạo lỗ hở để đặt khung giá đỡ tấm đan. Đáy mương lót bằng bê tông B7.5 (M100). Tấm đan là bê tông nhẹ, sử dụng tấm Cemboard dày 20mm, sử dụng hệ giá đỡ đan bằng thép hộp mạ kẽm hàn thành khung cố định.
e. Mương cáp và thang máng cáp trong nhà:  
- Phòng điều khiển: Tận dụng hệ thống thang cáp hiện trạng.
- Phòng phân phối: Bổ sung thang cáp 300x100x1.5 và khớp chuyển hướng tại các vị trí xuống tủ lắp mới.
f. Bể nước cứu hỏa và phòng bơm: 
- Bể nước cứu hỏa kích thước (9,6x4,4x4,0)m xây chìm 3,55m, nổi 0,45m. Thành và đáy bể bằng bê tông cốt thép B20 (M250), cốt thép CB300-V, chống thấm bằng xi măng nguyên chất. Mái bể bằng bê tông cốt thép B20 (M250), cốt thép CB300-V dày 150mm. Bảo vệ hố móng thi công bằng cừ thép và đào móng bằng máy.
- Phòng bơm kích thước (4,4x3,2x3,3)m được đặt trên bể nước cứu hỏa. Sàn phòng bơm láng vữa xi măng M75 dày 20mm, tường xây gạch không nung M7.5 vữa xi măng M75. Toàn bộ mặt tường trong và ngoài sau khi trát bằng vữa xi măng M75 được lăn 1 nước sơn lót và 2 nước sơn bóng màu trắng ngà. Kết cấu mái bằng bê tông cốt thép B15 (M200) dày 100mm, cốt thép CB240-T và CB300-V.
g. Cấp thoát nước:
- Giữ nguyên hệ thống thoát nước trạm, bổ sung các ống thoát nước cho phù hợp với mương cáp xây mới.
- Bổ sung đường ống thoát dầu từ hố thu dầu MBA T2 ra bể dầu sự cố hiện trạng.
- Bổ sung giếng khoan và hệ thống xử lý nước.
h. Tận dụng, tháo dỡ, thu hồi:
- Lật và lắp đặt lại tấm đan mương cáp trong nhà, ngoài trời để rải cáp mới.
- Thu hồi những tấm đan mương cáp trong nhà tại những vị trí lắp đặt tủ điện mới.
a.	 Phía 110KV
-	Lắp đặt 01 MBA T2 công suất 40MVA - 110/35/22kV, kèm tủ điều khiển xa, đảm bảo có thể vận hành song song với MBA T1.
-	Lắp đặt ngăn lộ tổng 110kV cho MBA T2 gồm: 01 máy cắt 3 pha; 03 bộ biến dòng điện 1 pha tỷ số biến 200-400/1/1/1/1/1A; 01 bộ dao cách ly 3 pha 2 tiếp đất; 01 bộ dao cách ly 3 pha 1 tiếp đất; 01 bộ dao nối đất trung tính 72kV; 01 bộ chống sét van trung tính 72kV và 03 bộ chống sét van 96kV kèm bộ ghi sét. Dây dẫn đấu nối thiết bị ngăn lộ sử dụng dây ACSR240/32.
b. Phía 35kV:
-	Lắp đặt mới phân đoạn thanh cái C32, sử dụng các tủ hợp bộ lắp đặt trong nhà gồm: 01 tủ máy cắt tổng, 01 tủ đo lường và 01 tủ liên lạc. 
-	Lắp đặt mới cáp lực từ MBA T2 đến tủ lộ tổng 35kV sử dụng cáp 38,5kV-Cu/XLPE/PVC-Fr-1x400mm2 (2 sợi/1 pha). 
-	Đấu nối liên lạc giữa thanh cái C31 với thanh cái C32 sử dụng thanh đồng mềm bọc cách điện có Iđm ≥1600A. 
-	Lắp đặt 03 chống sét van 1 pha 35kV ngoài trời kèm bộ ghi sét tại đầu cực MBA 110kV. 
-	Di chuyển tủ xuất tuyến 379, 381 và tủ tự dùng 341-1 từ thanh cái C31 sang thanh cái C32 và đổi tên lần lượt thành 372, 374 và 341-2. 
-	Thay thế cáp tự dùng từ tủ 341-2 đến MBA TD31 sử dụng cáp 38,5kV-Cu/XLPE/PVC/PVC-Fr-3x50mm2. 
-	Chuyển cáp xuất tuyến đấu nối với tủ 373 sang đấu nối với tủ 372
c. Phía 22kV:
-	Lắp đặt 03 chống sét van 1 pha 22kV ngoài trời kèm bộ ghi sét tại đầu cực MBA 110kV.
10.3. Giải pháp thiết kế
* Móng máy biến áp T2: 
	- Móng máy biến áp T2 được thiết kế cho công suất 63MVA, máy biến áp 110kV được đặt trực tiếp lên bệ đỡ.
	- Bệ móng bằng bê tông cốt thép B15 (M200) đá 2x4, kiểu móng bản liền kích thước móng 3,5x6m, bê tông lót móng B7,5 (M100) đá 1x2, dày 100mm. Hố thu dầu có kích thước 11x8,6m. Tường bao quanh hố thu xây gạch không nung M7,5, vữa xi măng M75, đáy hố thu dầu bằng bêtông B12,5(M150) dày 150mm, đá 1x2, được tạo dốc về phía đặt ống thoát dầu. Trong lòng hồ thu dầu đổ lớp đá sạch 4x6 dày trung bình 0,35m.
	- Dầu sự cố MBA T2 sẽ được thu vào hố dầu và chảy theo đường ống thoát dầu bằng thép đen (hoặc tương tương) D=200 đến bể chứa dầu sự cố đặt trong trạm.
* Trụ đỡ và móng trụ thiết bị: 
	- Các trụ đỡ thiết bị ngăn MBA T2 được chế tạo đồng bộ với từng loại thiết bị điện, trụ bằng thép SS400 (hoặc loại tương đương) hình chữ I, H liên kết bằng phương pháp hàn điện và bắt bulông. Toàn bộ trụ được mạ kẽm theo 18TCN 04-92.
- Móng trụ: Bằng bê tông cốt thép B15 (M200) đá 2x4, thép sử dụng loại AI và AII, bê tông lót móng B7,5 (M100) dày 100mm. Độ sâu móng -1,4m so với cốt nền trạm, tiết diện trụ 0,7x0,7m; bản đáy móng có kích thước 1,4x1,4m. Bu lông neo sử dụng loại M24. Phần trụ nhô lên so với cao độ nền trung bình của các trụ thiết bị là từ 0,2m.
* Mương cáp: Hệ thống mương cáp ngoài trời và mương cáp trong nhà điều khiển, phân phối: Sử dụng hệ thống mương cáp được xây dựng trong dự án TBA 110kV Song Khê 2 và nhánh rẽ. 
* Các nội dung khác: Hệ thống tường rào trạm; Hệ thống đường trong và ngoài trạm; Hệ thống cấp thoát nước; Bể cát cứu hỏa; Bể dầu sự cố: Sử dụng các hệ thống đã được xây dựng trong dự án TBA 110kV Song Khê 2 và nhánh rẽ.
10.4. Thông số thiết bị chính
[bookmark: _Hlk210824154]	a. Máy biến áp:	
[bookmark: _Hlk214973873]	* Máy biến áp 110kV: Loại 03 pha, 3 cuộn dây, ngâm trong dầu, đặt ngoài trời, công suất 40MVA, điện áp 110/35/22kV, tần số 50Hz; điều chỉnh điện áp dưới tải phía cao áp; làm mát tự động, chế độ làm mát ONAN/ONAF/OFAF hoặc ONAN/ONAF1/ONAF2; mức cách điện phù hợp với tiêu chuẩn IEC; tiêu chuẩn đường rò 25mm/kV. Khả năng chịu đựng ngắn mạch trên thanh cái phía 110kV: 31,5 kA/1s, phía 35kV, 22kV: 25 kA/1s. Các thông số kỹ thuật của MBA tuân thủ theo Quyết định số 33/QĐ-EVN ngày 29/01/2018 của EVN v/v ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật MBA phân phối 110kV trong EVN cụ thể như sau:
· Công suất: 40/40/40MVA.
· Điện áp danh định: 115 ± 9x1,78%/38,5± 2x2,5%/23kV.
· Tổ đấu dây: Yo/Δ/ Yo-11-12
· Biến dòng chân sứ phía 110kV: 200-300-400/1/1/1A.
· Biến dòng chân sứ trung tính 110kV: 200-300/1/1A.
· Biến dòng chân sứ phía 35kV: 400-800-1200/1/1/1A.
· Biến dòng chân sứ phía 22kV: 500-1000-1500/1/1/1A.
· Biến dòng chân sứ trung tính 22kV: 500-1000-1500/1/1A.
	Máy biến áp T2 đảm bảo có thể vận hành song song với MBA T1 hiện trạng theo chỉ đạo của Tổng công ty điện lực miền Bắc tại Văn bản số 2929/EVNNPC KT ngày 12/7/2019 về việc quy định lựa chọn Uk% các dự án mua sắm MBA 110kV. MBA có giàn đỡ cáp, chống sét van chế tạo đồng bộ với MBA và đầy đủ phụ kiện kèm theo.
	b. Thiết bị phân phối 110kV:
[bookmark: _Hlk214973922]Điện áp định mức 123kV, tần số 50Hz, mức cách điện phù hợp với tiêu chuẩn IEC (điện áp chịu đựng xung sét 550kV, điện áp chịu tần số công nghiệp 230kV, chiều dài đường rò 25mm/kV).
· Máy cắt: Loại SF6, 3 pha, lắp đặt ngoài trời, 123kV-1250A-31,5kA/1s. Các thông số đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt 110kV trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 272/QĐ-EVN ngày 24/7/2019 của EVN.
· Dao cách ly: Loại ngoài trời, 03 pha, tiếp đất 02 phía, 01 phía, 1250A - 31,5kA/1s, truyền động 03 pha, dao chính điều khiển bằng động cơ và bằng tay, dao tiếp đất điều khiển động cơ và bằng tay, có khoá liên động giữa dao chính và dao tiếp đất, điện áp điều khiển 220VDC. Các thông số đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật được ban hành kèm theo Quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 24/7/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
· Dao nối đất trung tính MBA: Loại ngoài trời, 01 pha; 72kV-400A-31,5kA/1s.
· Biến dòng điện: Loại ngoài trời, 01 pha; 31,5kA/1s, tỷ số biến đổi 200-400/1/1/1/1/1A; cấp chính xác cuộn thứ cấp: 5P20 cho 03 cuộn bảo vệ, CL 0,5 Fs10 cho 02 cuộn đo lường. Thông số kỹ thuật đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 105/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN.
· Chống sét van 110kV: Loại ngoài trời 1 pha, ZnO không khe hở, điện áp định mức Ur ≥ 96kV, điện áp làm việc liên tục Uc ≥76kVrms, cấp phóng điện danh định (8/20s) 10kA, kèm bộ đếm sét và chỉ thị dòng rò. Thông số kỹ thuật đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN.
· Chống sét van trung tính máy biến áp: Loại ngoài trời 1 pha, ZnO không khe hở, điện áp định mức Ur ≥ 72kV, cấp phóng điện danh định (8/20s) 10kA, kèm bộ ghi sét và chỉ thị dòng rò. Thông số kỹ thuật đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN.
[bookmark: _Hlk214973986]c. Thiết bị phân phối 35kV: Dùng tủ hợp bộ lắp đặt trong nhà, phân đoạn thanh cái C32 (thanh cái đồng có dòng định mức ≥ 1600A). Thông số tủ trung thế hợp bộ trong nhà đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Tổng công ty điện lực miền Bắc tại Văn bản số 4356/EVNNPC-KT ngày 03/9/2025, bao gồm:
· Tủ máy cắt lộ tổng, tủ máy cắt phân đoạn: Loại 3 pha, dập hồ quang bằng chân không hoặc SF6: 38,5kV-1250A-25kA/1s; bộ truyền động 3 pha bằng lò xo; điện áp điều khiển 220VDC, biến dòng điện có tỷ số: 400-800-1200/1/1/1A, cấp chính xác cuộn thứ cấp: 5P20 cho bảo vệ, Cl.0,5 cho đo lường.
· Tủ đo lường: Bảo vệ bằng 03 cầu chì 01 pha, biến điện áp có tỷ số: 38,5/3;0,11/3;0,11/3;0,11/3kV, cấp chính xác cuộn thứ cấp: 3P và Cl.0,5.
· Chống sét van: Loại ngoài trời 1 pha, ZnO không khe hở, điện áp định mức Ur ≥ 48kV, cấp phóng điện danh định (8/20µs) 10kA, kèm bộ ghi sét và chỉ thị dòng rò. Các thông số đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van quy định tại Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
· Cáp lực từ MBA T2 đến tủ lộ tổng 35kV: Sử dụng cáp lực 38,5kV-Cu/XLPE/PVC/Fr-1x400mm2, sử dụng 02 sợi cho 1 pha. Cáp lực có tiêu chuẩn kỹ thuật tuân thủ theo QĐ số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/2/2016; cáp có đặc tính cháy chậm theo định hướng tại Văn bản số 2405/EVNNPC-DT ngày 18/5/2020 của NPC.
[bookmark: _Hlk214974025]d. Thiết bị phân phối 22kV: 
· Chống sét van: Loại ngoài trời 1 pha, ZnO không khe hở, điện áp định mức Ur ≥ 18kV, cấp phóng điện danh định (8/20µs) 10kA, kèm bộ ghi sét và chỉ thị dòng rò. Các thông số đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van quy định tại Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
10.5. Hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, đo đếm:
· [bookmark: _Hlk76383667]Lắp đặt 01 tủ điểu khiển xa MBA T2 (cấp kèm theo MBA).
· Lắp đặt 01 tủ tích hợp điều khiển, bảo vệ ngăn MBA T2.
· Lắp đặt 01 tủ đấu dây ngoài trời (MK) ngăn MBA T2.
· Lắp đặt 01 tủ tự động sa thải phụ tải.
· Lắp đặt 01 tủ công tơ.
· Lắp đặt bổ sung hệ thống cáp nhị thứ cho các thiết bị mới.
Các tủ lắp đặt mới tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật kèm theo Văn bản số 6100/EVNNPC-ĐT ngày 08/12/2022 về việc thực hiện định hướng thiết kế các TBA 110kV. Hệ thống cáp nhị thứ sử dụng loại nhiều sợi cách điện bằng PVC có điện áp đến 450/750V, có đặc tính chống gặm nhấm, chống cháy và có tiêu chuẩn kỹ thuật tuân thủ theo Quyết định 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/2/2016 và Văn bản số 6738/EVNNPC-KT+ĐT ngày 01/12/2021.
a. Hệ thống điều khiển:
· Tận dụng lại toàn bộ hệ thống điều khiển hiện có tại trạm.
· Ngăn lộ 110kV lắp mới được trang bị 01 bộ điều khiển mức ngăn (BCU), các ngăn lộ 35kV bộ điều khiển mức ngăn (BCU) được tích hợp trong các rơ le bảo vệ. Các thiết bị mới được kết nối với hệ thống điều khiển hiện có tại TBA 110kV Sơn Động và TTĐKX Bắc Ninh (OCC-B7).
b. Hệ thống rơle bảo vệ: 
Trang bị hệ thống bảo vệ rơle đáp ứng theo đúng quy định cấu hình hệ thống rơle bảo vệ của EVN tại Quyết định số 2896/QĐ-EVN-KTLĐ-TĐ ngày 10/10/2003. Rơle bảo vệ dùng loại kỹ thuật số, có độ nhạy cao, tác động nhanh, có khả năng giao tiếp với máy tính và kết nối với hệ thống SCADA/EMS theo giao thức IEC-61850 được tích hợp các chức năng bảo vệ theo quy định.
* Phía 110kV: 
- Máy biến áp T2 lắp mới:
+ Bảo vệ chính: Trang bị bộ bảo vệ so lệch F87T gồm các chức năng 87T,
49, 64, 50/51, 50/51N, 50BF, FR. Tín hiệu dòng điện lấy từ biến
dòng ngăn máy cắt đầu vào MBA.
+ Bảo vệ dự phòng: Trang bị bộ bảo vệ F67/67N gồm các chức năng bảo vệ 67/67N, 50/51, F50/51N, 27/59, 51/27, 50BF, 74, FR, SOTF. Tín hiệu dòng điện lấy từ biến dòng chân sứ 110kV của MBA, tín hiệu điện áp được lấy từ biến điện áp thanh cái 110kV.
- Bảo vệ thanh cái: Bổ sung tín hiệu mạch dòng từ biến dòng điện ngăn MBA T2 lắp mới đến F87B hiện trạng, ghép nối các mạch nhị thứ liên quan.
* Phía 35kV:
- Ngăn lộ tổng: Trang bị hợp bộ rơle bảo vệ quá dòng điện được tích hợp các chức năng bảo vệ 67/67N, 50/51, 50/51N, 50BF, 27/59, 59N, 25, 74, FR, BCU. Tín hiệu dòng điện lấy từ biến dòng chân sứ của MBA 110kV.
- Ngăn đo lường: Trang bị hợp bộ rơle bảo vệ tích hợp các chức năng bảo vệ 27/59, 59N, 81, FR, BCU. Chức năng rơle F81 đảm bảo cài đặt thời gian tác động từ 0s. Tín hiệu điện áp được lấy từ phía 110kV và trang bị mạch tự động chuyển đổi điện áp thanh cái 110kV để đảm bảo liên tục có tín hiệu điện áp cấp cho rơ le bảo vệ F81.
- Ngăn liên lạc: Trang bị hợp bộ rơle bảo vệ quá dòng điện được tích hợp các chức năng bảo vệ 67/67N, 50/51, 50/51N, 50BF, 27/59, 59N, 25, 74, FR, BCU. Tín hiệu dòng điện lấy từ biến dòng đặt trong tủ hợp bộ.
* Phía 22kV: Không trang bị.
* Tủ sa thải phụ tải: Trang bị 02 hợp bộ rơle bảo vệ quá dòng điện được tích hợp các chức năng bảo vệ: 50/51, 50/51N, 49, FR, FL, BCU.
c. Hệ thống đo lường:
- Sử dụng hệ thống thu thập đo đếm điện năng hiện có tại trạm đã được kết nối, truyền tín hiệu về kho dữ liệu đo đếm của EVNNPC và TTĐKX.
- Lắp đặt bổ sung 01 tủ công tơ trong phòng điều khiển. Công tơ đo đếm mới được EVNNPC cấp, lắp đặt tập trung trong tủ công tơ mới và được kết nối qua hệ thống thu thập đo đếm điện năng hiện có tại trạm.
10.6. Các giải pháp kỹ thuật khác:
a. Nguồn điện tự dùng:
Tận dụng hệ thống cấp nguồn tự dùng hiện có tại trạm, đấu nối cấp nguồn cho các thiết bị lắp đặt mới.
b. Hệ thống chống sét:
Tận dụng hệ thống bảo vệ chống sét hiện có tại trạm.
c. Hệ thống nối đất, tiếp địa:
· Tận dụng hệ thống tiếp địa hiện có, bổ sung dây liên kết cho các thiết bị lắp đặt mới.
· Lắp đặt bổ sung 02 tủ tiếp địa để đấu nối các dây tiếp địa cổ cáp xuất tuyến trung thế đảm bảo đo PD tập trung, thuận tiện trong công tác quản lý vận hành.
d. Hệ thống chiếu sáng, điều hòa, thông gió:
· Hệ thống chiếu sáng: Tận dụng hệ thống chiếu sáng hiện có, bổ sung hệ thống chiếu sáng cho phòng bơm cứu hỏa xây dựng mới.
· Hệ thống điều hòa, thông gió: Tận dụng hệ thống điều hòa, thông gió trong nhà điều khiển phân phối hiện trạng. Bổ sung: 01 điều hòa cho phòng phân phối; 01 điều hòa cho phòng bảo vệ; 03 bộ giám sát nhiệt độ, độ ẩm cho phòng điều khiển, phòng phân phối, phòng ắc quy và kết nối về TTĐK.
e. Hệ thống Camera:
· Tận dụng hệ thống Camera hiện có tại trạm, bổ sung 02 Camera giám sát thiết bị ngăn MBA T2 và 01 màn hình giám sát Camera tại phòng bảo vệ.
· Camera được trang bị và cấu hình đảm bảo hình ảnh trạng thái thiết bị đồng bộ với hệ thống SCADA theo Văn bản số 2574/EVNNPC-KT+KH ngày 05/6/2024 của Tổng công ty điện lực miền Bắc.
[bookmark: _Toc211160002][bookmark: _Toc211237827][bookmark: _Toc212048276]f. Hệ thống giám sát nhiệt độ online:
· Bổ sung hệ thống giám sát nhiệt độ online nhằm xác định sớm các yếu tố bất thường thông qua sự biến đổi nhiệt độ, tiết kiệm nhân công trong việc sử dụng máy đo nhiệt cầm tay, nâng cao độ tin cậy vận hành các thiết bị, phục vụ công tác quản lý trạm biến áp không người trực và đáp ứng yêu cầu kiểm tra tình trạng vận hành của thiết bị theo quy định (CBM).
· Đối với MBA 110kV: Sử dụng camera nhiệt cố định để giám sát nhiệt độ và các sensor nhiệt kèm bộ thu cho các vị trí camera nhiệt không giám sát được (đầu cáp, phần cánh tản nhiệt).
· Đối với sân phân phối 110kV: Sử dụng camera nhiệt cố định và và quay quét để giám sát nhiệt độ.
· Xây dựng hệ thống mạng WANIT độc lập với mạng OT để phục vụ phân tách hệ thống giám sát nhiệt độ online với hệ thống SCADA.
g. Hệ thống thông tin, SCADA:
· Hệ thống thông tin: Sử dụng toàn bộ hệ thống thông tin SCADA, kênh truyền hiện có tại trạm.
· Hệ thống SCADA: Bổ sung 02 Swtich Layer 2 loại 24 port đồng bộ với hệ thống SCADA hiện hữu và vật tư, thiết bị cần thiết phục vụ kết nối tín hiệu SCADA cho các thiết bị lắp đặt mới với hệ thống SCADA hiện có về Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc (NSO), Trung tâm giám sát dữ liệu NPC, TTĐKX khu vực theo quy định.
[bookmark: _Hlk214974334]10.7. Hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC):
· [bookmark: _Hlk210811987]Tận dụng hệ thống PCCC hiện có của trạm đã được kết nối về TTĐKX theo quy định.
· Bổ sung hệ thống chữa cháy bằng nước (phòng bơm, bể nước cứu hỏa, hệ thống máy bơm, đường ống cấp nước, trụ cứu hỏa, họng tiếp nước,...).
· Bổ sung đèn báo cháy FIRE ngoài nhà điều khiển phân phối.
· Bổ sung đầu báo cháy, bình chữa cháy, đèn thoát hiểm, đèn chiếu sáng sự cố cho phòng bơm cứu hỏa.
· Bổ sung đầu báo cháy cho MBA T2 kèm dây dẫn, module và đầy đủ phụ kiện để kết nối với hệ thống báo cháy hiện có của trạm.
· Thiết kế hệ thống PCCC tuân thủ Thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy kèm theo Văn bản số 144/TĐ-PCCC ngày 20/11/2025 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Bắc Ninh
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
[bookmark: _Toc508120064]+ Việc thí nghiệm tiếp địa trạm sẽ thực hiện theo yêu cầu của chủ đầu tư trong cả quá trình xây dựng cho đến khi trị số điện trở tiếp đất đo được đạt giá trị theo đúng quy phạm.
+ Hệ thống tiếp địa phải thi công hoàn thiện trước khi thực hiện các hạng mục khác do đó, công tác thí nghiệm tiếp địa trạm phải tiến hành ngay sau khi hoàn thiện hạng mục tiếp địa, đảm bảo kịp thời xử lý nếu trị số tiếp địa chưa đạt yêu cầu theo quy phạm trước thời điểm đóng điện.
III. Yêu cầu về mặt kỹ thuật (Nhà thầu phải trình bày phương án tổ chức thi công thí nghiệm trong HSDT)
Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thí nghiệm, nghiệm thu công trình.
Công tác thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị được tiến hành theo quy trình, Quy phạm trang bị điện và các tiêu chuẩn IEC được đề cập dưới đây:
- Tiêu chuẩn Rơ le IEC61850.
- Kỹ thuật thí nghiệm điện cao áp theo tiêu chuẩnTCVN 6099-1, TCVN 6099-2; TCVN 6099-3; TCVN 6099-4.
- Thử nghiệm cáp và dây dẫn, cách điện theo tiêu chuẩn IEC277 IEC502, JIS C306.  
- TCVN 2287-78: Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động, quy định cơ bản.
- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện: Ban hành theo quyết định số 12/2008/QĐ-BCT ngày 17/06/2008 của Bộ Công thương.
- Quy định về công tác thí nghiệm đối với rơle kỹ thuật số.
- Quy định điều độ hệ thống điện quốc gia.
+ Thử nghiệm về khả năng chịu tác động của điện từ trường:
Ô nhiễm điện từ trường             	: IEC 60255-25
Phóng điện tĩnh                         	: IEC 60255-25; IEC 61000-4
Nhiễu quá độ                             	: IEC 61000-4; IEC 60255-22
Ảnh hưởng điện từ trường          : IEC 61000-4
Ảnh hưởng nguồn cung cấp  	: IEC 61000-4; IEC 60255-11
Sự phân bố tần số cao                	: IEC 60255-22; IEC 61000-4
Xung điện áp                             	: IEC 60255-22
+ Thử nghiệm về khả năng chịu đựng các điều kiện môi trường:
Môi trường nóng, lạnh   		: IEC 60068-2
Sự xâm nhập của các vật thể     	: IEC 60529
Sự phân bố tần số cao                	: IEC 60255-22
Rung động                                	: IEC 60255-21
+ Thử nghiệm an toàn:
Sức chịu đựng của điện môi    	: IEC 60255-5
Xung điện                                 	: IEC 60255-5
Điện trở cách điện               	: IEC 60255-5
Mức an toàn với tia laser     	: IEC 60825-1
Mức an toàn của sản phẩm   	: IEC 60255-6
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thí nghiệm, giám sát
2.1. Nội dung công việc:
Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện tất cả các thử nghiệm được yêu cầu trước khi đưa công trình vào vận hành.
Việc thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và vật liệu gồm 2 bước sau:
a) Các kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm trước khi bàn giao thiết bị để lắp đặt sẽ được thực hiện phù hợp với các phần khác nhau trong các tài liệu hợp đồng và các chỉ dẫn của nhà sản xuất (do bên nhận thầu thực hiện). Các thử nghiệm điển hình là:
- Thử nghiệm tính liên tục của dây dẫn. 
- Thử nghiệm tổng hợp thiết bị. 
- Sự liên kết giữa các thiết bị. 
[bookmark: _GoBack]b) Thử nghiệm kiểm chứng sự hoạt động của các các thiết bị, của các rơle bảo vệ và các sơ đồ phương thức bảo vệ.
Các thử nghiệm sau khi lắp đặt sẽ là cơ sở để công nhận, khẳng định đảm bảo tính chính xác các thông số của thiết bị phù hợp với tài liệu thiết bị đi kèm, và đúng yêu cầu thiết kế.    
Các thử nghiệm chính bao gồm:
Thí nghiệm hiệu chỉnh toàn bộ thiết bị và hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, tín hiệu, các loại cáp và dây dẫn, sứ, phụ kiện của toàn trạm theo quy định hiện hành của ngành điện.
Trong quá trình thí nghiệm nếu phát hiện hoặc/và có sự nghi ngờ thiết bị không đảm bảo điều kiện vận hành, cũng như các thiết bị không đạt các thông số theo tài liệu kèm theo, hoặc/và không đạt các thông số theo qui định của ngành điện thì cần báo cho phía Chủ đầu tư nhằm có hướng giải quyết kịp thời.
Tất cả các thí nghiệm hiệu chỉnh và kiểm tra sự hoạt động của các thiết bị và các hệ thống trong trạm phải lập thành các văn bản pháp lý và được các cơ quan có thẩm quyền trong ngành điện chấp thuận mới được đưa trạm vào vận hành.
Các văn bản liên quan đến thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị phải được lập và gửi cho Chủ đầu tư ít nhất 01 bộ trước thời điểm bàn giao nghiệm thu đóng điện công trình 03 ngày. Các biên bản này phải được ký, đóng dấu xác nhận đủ thiết bị điều kiện vận hành của người có thẩm quyền thuộc Đơn vị thí nghiệm, trong trường hợp công trình ở xa thì người ký xác nhận các biên bản thí nghiệm từng phần hoặc thí nghiệm tổng hợp phải được uỷ quyền của Thủ trưởng Đơn vị thí nghiệm chịu các trách nhiệm về công việc thí nghiệm đã thực hiện.
Nhà thầu phải cam kết: Đơn vị thí nghiệm các hạng mục liên quan đến công tác đo đếm (TU, TI....) phải được công nhận chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo nhóm 2, chuẩn đo lường có cấp điện áp phù hợp tại trụ sở chính và tại hiện trường.
Các thiết bị phương tiện đo sau khi kiểm định phải được cấp giấy chứng nhận kiểm định.
Các biên bản thí nghiệm pháp lý phải gửi cho Chủ đầu tư đầy đủ 03 bộ chậm nhất là sau 03 ngày vận hành chạy thử thiết bị.
2.2. Thiết bị và nhân công:
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị, phương tiện và lao động cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết cho thí nghiệm.
- Trước khi thí nghiệm, Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện bên mời thầu đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thí nghiệm, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng, các hồ sơ chứng mình các thiết bị đủ điều kiện sử dụng trong công tác thí nghiệm.
- Bên mời thầu có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thí nghiệm.
2.3. Tiêu chuẩn dùng thi công và nghiệm thu:
- Tất cả vật liệu sử dụng phải có chất lượng tốt. Những tiêu chuẩn và chỉ dẫn được nêu trong danh mục dưới đây sẽ được coi là một phần của qui định này.
- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện trong thời gian thí nghiệm và sau khi hoàn thành công việc, các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thí nghiệm.
2.4. Tiến độ thi công: 
- Nhà thầu phải đệ trình tiến độ thí nghiệm đồng thời với E-HSDT. Nếu cần thiết, Nhà thầu có thể đệ trình tiến độ thí nghiệm đã sửa đổi trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận thầu sau khi đã thảo luận với bên mời thầu. Nhà thầu không được bắt đầu thí nghiệm khi chưa có chấp nhận bằng văn bản của Chủ đầu tư.
2.5. Các điểm khác:
- Riêng đối với hạng mục thí nghiệm điện trở tiếp đất của trạm. Nhà thầu thực hiện ngay khi có yêu cầu của chủ đầu tư để có phương án xử lý kịp thời nếu điện trở tiếp đất không đạt. Với hạng mục thí nghiệm việc thí nghiệm tiến hành cho đến khi trị số tiếp địa của Trạm đạt theo quy phạm.
- Nhà thầu phải nghiêm chỉnh tuân thủ theo bản vẽ và chỉ dẫn của thiết kế, khi có vướng mắc phải báo cho Chủ đầu tư giải quyết. 
- Nhà thầu phải có biện pháp thí nghiệm từng hạng mục công trình sao cho quá trình thí nghiệm liên tục đúng tiến độ đảm bảo chất lượng.
- Nhà thầu phải có biện pháp an toàn thí nghiệm tránh tình trạng làm hư hỏng thiết bị, gây tai nạn lao động. Nếu xảy ra các hiện tượng trên Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
- Phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn liên quan hiện hành.
3. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn
- Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ để trình hội đồng: biên bản nghiệm thu kỹ thuật, biên bản thí nghiệm, v.v.
- Nhà thầu cử đại diện tham gia nghiệm thu nguội.
- Nhà thầu chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho việc đóng điện và xử lý sự cố (nếu có).
4. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
- Công việc thu dọn và làm sạch hiện trường phải được thực hiện ngay sau khi hoàn tất công việc. 
- Các vật liệu không sử dụng được phải loại bỏ ra khỏi công trường không gây ảnh hưởng đên môi trường xung quanh và sự vận hành của công trình.Chủ đầu tư sẽ kiểm tra hiện trường và xác nhận hoàn thành cho Nhà thầu. Công việc thu dọn làm sạch không thoả mãn yêu cầu kiểm tra thì bằng kinh phí của mình Nhà thầu phải thu dọn làm sạch theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư.
5. Yêu cầu về an toàn lao động
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả các hoạt động tại Công trường trong quá trình thực hiện công tác thí nghiệm.
6. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thí nghiệm
- Trong quá trình thí nghiệm công trình, nhà thầu phải tuân theo đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật nêu ở đây, bao gồm các yêu cầu về công tác lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị.	
- Nội dung công việc thí nghiệm được liệt kê cụ thể trong Bảng tiên lượng mời thầu.
- Việc thí nghiệm được dựa trên cơ sở các bản vẽ và các tài liệu hướng dẫn lắp đặt của Nhà chế tạo và đơn vị tư vấn. 
- Công việc thí nghiệm hiệu chỉnh bao gồm kiểm tra và hiệu chỉnh thiết bị để đạt được yêu cầu theo thiết kế. Công việc hiệu chỉnh thiết bị phải theo đúng qui trình tiêu chuẩn do Nhà chế tạo yêu cầu.


